
STT Mã sinh viên Lớp

Điểm 

KT 

số 1

Điểm 

KT 

số 2

Điểm 

vấn 

đáp

Điểm 

trắc 

nghiệm

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ

Ghi 

chú

1

2

…

59

60

Số sinh viên dự thi:  Số sinh viên vắng thi: 

Số sinh viên phạm quy: 

Ghi chú:

Mẫu 8: TKHP TA1,2_ĐH

Tên lớp học phần: ………………..…………………………………………………………………..

Khoa/Bộ môn …………..……        Học kỳ: ……        Năm học: …… ..          Hình thức thi: …….

Họ và tên

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Mã học phần: …………..  Tên học phần: ……………………...…………...   Số TC: …………….

Áp dụng cho các học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

CB ĐỐI SOÁT

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BÁO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN - ĐỢT HỌC…

Hà Nội,   ngày     tháng      năm   

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)



Áp dụng cho các học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2


